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chứng nhận
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chứng nhận
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Chất chuẩn và
hoá chất 

thí nghiệm

Dụng cụ và 
thiết bị 

Thí nghiệm

Thử nghiệm 
thành thạo quốc tế

(ISO 17043)

LÀM QC BÀI BẢN

Tư vấn thành lập
phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025

tel:+84975478583






ALPHA COACH

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về
cung cấp các giải pháp hữu ích và các sản phẩm khoa
học chất lượng cao giúp các phòng thí nghiệm làm
QC bài bản, nâng cao hiệu suất công việc, tối ưu hoá
chi phí và đạt chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh
Cung cấp những hiểu biết và giải pháp đáng tin cậy
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật giúp cho cuộc sống
trở nên sạch hơn, khoẻ mạnh hơn và an toàn hơn.

Chính sách Chất lượng
Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng
bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm
bảo chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật
hiện hành với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức
kinh doanh và tuân theo luật định.

Tầm nhìn

Uy tín
Đạo đức
Giải pháp

Chủ động
Đoàn kết
Tốc độ

Giá trị cốt lõi



Nâng cấp quản trị CRM 6.0
Mở rộng GPKD Hoá chất điều kiện
Triển lãm Analytica Viet Nam
R&D hoá chất G7CHEM (Lab)
Mở rộng mảng kinh doanh thiết bị
Xây dựng hệ thống bài bản, nhân
bản thương hiệu

2019Cambridge Isotope
Laboratories/USA
Alpha Chemika/India
Analytical Testing
Corp/USA

2020

Quản trị bằng CRM 4.0
 InterCinD/Ý
Inorganic Ventures/USA 
Environmental Sypply
(ESC)/USA

2021

Sở hữu toà nhà văn phòng riêng 
Wellington Laboratories
Brand G7CHEM 2022

GPKD Hoá chất 
      điều kiện

NSI Labsolutions/ USA.

2023DRRR/Đức 
Pallav/India

2017
PG Instruments/UK
Staplex/USA 
Loba Chemie/INDIA
INTERLAB/USA
CPAChem/Bungari

STARTUP
10/2016

Thành lập ALPHA COACH
Đại diện Waters ERA/USA

2024

Antylia Scienctific:
Zefon/Environmental
Express/Spex/Chiron

2018Nhân sự key/Hoá chất
Hoàn thiện Sơ đồ tổ chức
và bộ máy

2025

ALPHA COACH

https://www.lgcstandards.com/GB/en/Cambridge-Isotope-Laboratories/cat/279852
https://www.lgcstandards.com/GB/en/Cambridge-Isotope-Laboratories/cat/279852








Food and feed

Material testing

Consumer goods and
packaging

Medical devices

Environmental 

Pharmaceutical

Sở hữu hơn 2000 khách hàng B2B

KHÁCH HÀNG CỦA ALPHA COACH
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Lựa chọn sản phẩm phù hợp
với method/mục đích/kinh
phí kèm hướng dẫ n chi tiế t,
tiế t kiệm thời gian và chi phí 

Có kho hàng/Nhập
nhanh theo quy trình
bài bản

Luôn cùng khách
hàng tìm ra giải pháp
cho mọi việc

Sản phẩm và dịch vụ
đa dạng, đáp ứng tố i
đa nhu cầ u của
khách hàng

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

PHỤC VỤ NHANH

GIẢI PHÁP

UY TÍN

ĐA DẠNG HOÁ

BÀI BẢN

TẠI  SAO NÊN CHỌN ALPHA COACH

Doanh nghiệp có hệ
thố ng kinh doanh
bài bản

Chịu trách nhiệm
100% với hàng hoá và
dịch vụ của mình

ALPHA COACH CAM KẾT

Chất lượng sản phẩm: Cung cấp sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật,
nhãn mác, ngồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng mục đích sử dụng.

Dịch vụ khách hàng: Tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu, hỗ
trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng, đáp ứng nhanh, đúng hạn các yêu
cầu của khách hàng.

Bảo hành: Các sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
và có chính sách đổi trả linh hoạt hoặc hoàn tiền với các sản phẩm lỗi
(nếu có).

Bảo mật: Thông tin khách hàng và các dữ liệu giao dịch.

Tuân thủ/Trách nhiệm: Tuân thủ các quy định về an toàn hoá chất
theo pháp luật Việt Nam, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm chung
với cộng đồng.
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THỬ  NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ

MẪU CHUẨN/CHẤT CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM

VẬT TƯ/THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM



THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ ISO 17043

Quan trắc môi trường: Đất, Nước, không khí, Vi sinh, Phóng xạ
Kiểm nghiệm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Kiểm nghiệm dược phẩm
Kiểm nghiệm hàng tiêu dùng và bao bì
Thử nghiệm vật liệu, hợp kim
Ngoại kiểm phòng xét nghiệm y tế

MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN (RMs, CRMs) CÁC LĨNH VỰC 
THỬ NGHIỆM

CHẤT CHUẨN CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM ISO 9001/ 17025/17034

Chất chuẩn hiệu chuẩn thiết bị: NIST SRM#, pH, EC, Độ đục, 
      độ muối, Độ màu, TOC, Ammoni, TSS, Nitrate, Phosphate…

Chất chuẩn vô cơ đơn/mix cho: Chuẩn độ, UV-VIS, IC, AAS, ICP…
Chất chuẩn hữu cơ đơn/Mix: Neat, IC, GC, HPLC…
Chuẩn theo method/ứng dụng: US EPA Method 23, TO-9A,
1668A/B, 23, 1613…
Chất chuẩn dược điển: USP, EU, EP, BP, JP, Viet Nam…
Chất chuẩn các hợp chất ô nhiễm mới: PFAS, POPs, PCBs, CPs,
Microplastics…
Chủng chuẩn vi sinh: Single Strain/Multiplex Cocktail/Snap-
Stick™ Cultures/Unit Dose™ Cultures...
Chất chuẩn theo yêu cầu (Custom_Made): Vô cơ, hữu cơ, đơn,
mix, các cấp nồng độ.

 Môi trường
 Thực phẩm
 Dược Phẩm
 Vi sinh

Vật liệu
Hàng tiêu dùng và bao bì
Dầu khí 
Y tế

Tư vấn thành lập phòng thí nghiệm
Đào tạo ISO/IEC 17025, làm QA/QC bài bản
Đào tạo sử dụng thiết bị và phân tích mẫu (SOP) trong phòng
thí nghiệm G7CHEM
Huấn luyện về an toàn hoá chất theo nghị định 113/2017/NĐ-CP

DỊCH VỤ

Standards



Tư vấn lựa chọn hoá chất thí nghiệm phù hợp theo từng
thông số/phương pháp thử nghiệm (SOP)

Hoá chất thí nghiệm Ấn Độ : Loba chemie, Pallav, 

      Alpha Chemika, Oxford…

Môi trường vi sinh: Biocomma, Himedia, VWR, Merck...

Hoá chất thí nghiệm tư bản: Polyseed, Bio-rad, Promochem

LGC, Merck-Sigma, Fisher, VWR...

Hoá chất thí nghiệm Trung Quốc: JHD, Xilong,

Macklin, Adamas-beta, BioBomei...

Màng lọc chuyên dụng: Phân tích Vi sinh vật, Phân tích

TSS/VSS/TDS, lấy mẫu Tổng bụi lơ lửng (TSP), PM10, PM2.5, hơi

Axit, Kim Loại, chiết độc tính TLCP (method 1311)...

Ống hấp thụ và vật tư lấy mẫu không khí/bề mặt: Coconut

Charcoal, Chromosorb, Microlite, Silica Gel, Tenax, XAD-2,

XAD-7, Porapak, Chromosorb, Air-O-Cell, GhostWipe, Swabs...

Dụng cụ thuỷ tinh: Duran, ISOLAB, Glassco, Pyrex...

Các bộ thuỷ tinh chưng cất, tách chiết: Phenol, Cyanua,

Florua, Ammonia, Tổng dầu mỡ, Chất hoạt động bề mặt, Cột

khử Cd, Tinh dầu…

Cột lọc nước siêu sạch: Evoqua, Thermo, Biobase...

Dụng cụ nhựa: Micropipette & Tips, Dispenser, Cassette...

VẬT TƯ SẮC KÝ

Vials & Cap

Inserts

Đầu lọc

Kim tiêm sắc ký

Cột chiết pha rắn (SPE)

Bộ xử lý mẫu QuEChERS

Cột ái lực miễn dịch (IAC)

Cột sắc ký GC, HPLC, UPLC, UHPLC

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

HOÁ CHẤT VÀ THUỐC THỬ

https://www.microlit.us/product-category/micropipette-tips/?srsltid=AfmBOoofwJGlyiFOkuzOMJIuF2fpFsrLnlwmxZg3IQdYZm5OF4RLnbmE
https://www.mrclab.com/dispenser-for-bottles-025-25ml
https://www.biocomma.com/products/chromatography-and-mass-spectrometry/general-consumables/225.html
https://www.alphacoach.com.vn/bo-xu-ly-mau-quechers
https://www.alphacoach.com.vn/cot-ai-luc-mien-dich-3-trong-1-three-in-one-adz-immunoaffinity-columns-hang-biocomma-china


Thiết bị lấy mẫu bụi 
PM 10, PM 2.5, Comde

Bộ lấy mẫu khí thải ống khói 
Isokinetic, ESC, Mỹ

Hotblock phá mẫu kim loại

Trạm lấy mẫu tổng bụi lở lửng 
(TSP), PM10, PM2.5, Staplex, Mỹ

Bơm lấy mẫu khí 
lưu lượng thấp, Zefon, Mỹ

Thiết bị UV-VIS
PG Instruments, UK

Thiết bị đo DO có cánh khuấy 
(BOD5) YSI, Mỹ

Thiết bị UV-VIS
ECMlab, Đức

Bơm lấy mẫu khí 
lưu lượng đến 30L/phút

Bơm lấy mẫu vi sinh,
Environmental Express, Mỹ

Thiết bị  AA500
PG Instruments, UK

Bộ lọc MaxFil EPA 1311Bộ chưng cất Cyanua, Phenol Bộ chiết dầu mỡ (SPE)

PHỤ KIỆN THIẾT BỊ UV-VIS, IC, ICP-AES/MS, HPLC, GC, GC/MS

 Thiết bị thí nghiệm


